
UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ KIẾN HẢI 

 

Số:         /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc 

 

Kiến Hải, ngày      tháng     năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng tại các cơ sở thôn  

trên địa bàn xã Kiến Hải 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KIẾN HẢI 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá 

phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; 

Căn cứ Nghị quyết 1669/NQ-UBTVQH ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội khóa XV về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố 

Hải Phòng năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 3048/QĐ-UBND ngày 28/7/2025 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân thành phố Hải Phòng về thành lập Ban Chỉ đạo của thành phố về phát 

triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06; 

Căn cứ Quyết định số 576/QĐ-UBND ngày 04/8/2025 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã Kiến Hải về việc thành lập Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Đề án 06 và cải cách hành chính xã Kiến Hải; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Văn hoá - Xã hội xã. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập 31 Tổ công nghệ số cộng đồng tại các cơ sở thôn trên địa 

bàn xã Kiến Hải, với 164 thành viên theo Danh sách chi tiết kèm theo. 

Điều 2. Chức năng nhiệm vụ của Tổ công nghệ cộng đồng: 

1. Thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng phát triển chính 

quyền số, kinh tế số, xã hội số, cửa hàng số, thanh toán điện tử trên địa bàn xã. Cập 

nhật, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, kỹ năng sử dụng các nền tảng số, công 

nghệ số.  

2. Thông tin, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của nhà nước về chuyển đổi số đến các hộ gia đình, người dân trên 

địa bàn xã.   
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3. Hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; sử dụng các dịch 

vụ số và tương tác với chính quyền qua các nền tảng số được đánh giá và lựa chọn. 

Hướng dẫn người dân tiếp cận, cài đặt, sử dụng các dịch vụ số phục vụ cho các nhu 

cầu thiết yếu như y tế, giáo dục, chính sách xã hội, phòng chống dịch… thông qua 

các nền tảng số.  

4. Hướng dẫn, hỗ trợ cài đặt, xây dựng cửa hàng số cho hộ gia đình trên các 

nền tảng số phát triển người mua thông qua cửa hàng số, định vị địa chỉ số, xác định 

nguồn gốc sản phẩm, dùng công nghệ số để kết nối người bán và người mua, phát 

triển tài khoản thanh toán điện tử.  

5. Tham gia triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số của Ủy ban nhân 

dân xã.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã, Trưởng các phòng chuyên 

môn, Trung tâm Phục hành chính công xã, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các 

thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng tại các cơ sở thôn căn cứ Quyết định thi 

hành./. 
 

   

Nơi nhận: 

- Như Điều 4; 

- BCĐ Chuyển đổi số thành phố;  

- Sở Khoa học và Công nghệ thành phố;  

- TT Đảng ủy xã;  

- TT HĐND xã;  

- CT, các PCT UBND xã;  

- Các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể xã; 

- Trưởng các thôn trên địa bàn xã; 

- Lưu VT. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Vũ Huy Thưởng 
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Danh sách 

Tổ công nghệ số cộng đồng tại các cơ sở thôn trên địa bàn 

     

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Ghi chú 

  1. Tổ số 1 - Thôn Đông Xá 

1 Ngô Đăng Tuệ Bí thư Chi bộ 0364416693 Tổ trưởng 

2 Ngô Thị Hánh Trưởng thôn 0965126299 Tổ phó 

3 Ngô Thị Hồng Tươi Bí thư Chi đoàn TN 0363453877 Thành viên 

4 Phạm Văn Tuyến Tổ trưởng ANCS  0968245869 Thành viên 

5 Bùi Thị Lượt Trưởng ban CTMT thôn 0368706215 Thành viên 

  2. Tổ số 2 Thôn Đắc Lộc 1 

1 Ngô Đăng Đán Bí thư Chi bộ 0984619514 Tổ trưởng 

2 Đỗ Văn Sường Trưởng thôn 0355388776 Tổ phó 

3 Ngô Thanh Hải Trưởng ban CTMT thôn 0982940968 Thành viên 

4 Nguyễn Văn Hải Tổ trưởng ANCS  0987136880 Thành viên 

5 Đồng Thị Thanh BTCĐ 0974257591 Thành viên 

  3. Tổ số 3 Thôn Đắc Lộc 2 

1 Vũ Văn Vịnh Bí thư Chi bộ 0904346694 Tổ trưởng 

2 Ngô Xuân Nhự Trưởng thôn 0365265951 Tổ phó 

3 Ngô Đăng Hùng Tổ trưởng ANCS  0332691909 Thành viên 

4 Nguyễn Thị Bằng Trưởng ban CTMT thôn 0986407397 Thành viên 

5 Trần Thị Hương BTCĐ 0866443139 Thành viên 

  4. Tổ số 4 Thôn Phúc Xá 

1 Nguyễn Đức Bộ Bí thư Chi bộ 0358721260 Tổ trưởng 

2 Vũ Thị Thơi Trưởng thôn 0385320723 Tổ phó 

3 Trần Văn Hà BTCĐ 0336592524 Thành viên 

4 Phạm Văn Muôn Tổ trưởng ANCS  0768362458 Thành viên 

5 Hoàng Thị Hường Trưởng ban CTMT thôn 0397286071 Thành viên 

6 Đồng Thị Phượng CB Dân số 0981781454 Thành viên 

  5. Tổ số 5 Thôn Nam Hải 

1 Nguyễn Văn Tráng Bí thư Chi bộ 0934691242 Tổ trưởng 

2 Nguyễn Văn Đức Trưởng thôn 0972724860 Tổ phó 

3 Hứa Thị Trang BTCĐ 0936489485 Thành viên 

4 Nguyễn Văn Hưng Tổ viên ANCS    Thành viên 

5 Đào Thị Thu Hà Trưởng ban CTMT thôn 0941763756 Thành viên 

  6. Tổ số 6 Thôn Đoan Xá 1 

1 Vũ Thị Vương Bí thư Chi bộ 0384330256 Tổ trưởng 
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2 Ngô Quang Còi Trưởng thôn 0946364594 Tổ phó 

3 Nguyễn Văn Tuấn Tổ trưởng ANCS  0384474329 Thành viên 

4 Phùng Văn Xuân Trưởng ban CTMT thôn 0896117814 Thành viên 

5 Vũ Văn Khoái BTCĐ 0393781085 Thành viên 

  7. Tổ số 7 Thôn Đoan Xá 2 

1 Vũ Thị San Bí thư Chi bộ 0313819035 Tổ trưởng 

2 Phạm Văn Đoa Trưởng thôn 0379212742 Tổ phó 

3 Ngô Thị Mây Trưởng ban CTMT thôn 0984362414 Thành viên 

4 Nguyễn Văn Tính BTCĐ   Thành viên 

5 Nguyễn Văn Tùng Tổ phó ANCS   Thành viên 

  8. Tổ số 8 Thôn Đoan Xá 3 

1 Phạm Văn Thụ Bí thư Chi bộ 0332389498 Tổ trưởng 

2 Đỗ Thị Dung Trưởng thôn 0346022685 Tổ phó 

3 Vũ Xuân Lộc Trưởng ban CTMT thôn 0949785879 Thành viên 

4 Phạm Văn Thái BTCĐ, Tổ trưởng tổ ANCS 0967345620 Thành viên 

5 Nguyễn Văn Tú Tổ phó ANCS 0967345620 Thành viên 

  9. Tổ số 9 Thôn Đoan Xá 4 

1 Vũ Thị Ngọc Lương Bí thư Chi bộ 0374595075 Tổ trưởng 

2 Vũ Văn Trong Trưởng thôn 0869923964 Tổ phó 

3 Phùng Quang Phát Trưởng ban CTMT thôn 0359543290 Thành viên 

4 Phạm Văn Huận Tổ trưởng ANCS  0337766195 Thành viên 

5 Nguyễn Thị Chi BTCĐ 0813411668 Thành viên 

  10. Tổ số 10 Thôn Lộc Xá 

1 Nguyễn Văn Năng Bí thư Chi bộ 0762432559 Tổ trưởng 

2 Nguyễn Văn Linh Trưởng thôn 0968622248 Tổ phó 

3 Phạm Thị Tuyến Trưởng ban CTMT thôn 0397362267 Thành viên 

4 Phạm Văn Thoàn Tổ phó ANCS   Thành viên 

5 Vũ Thị Dung BTCĐ 0963149932 Thành viên 

  11. Tổ số 11 Thôn Đại Lộc, Đại Lộc 1 

1 Ngô Thị Ngoan Bí thư Chi bộ 0936040688 Tổ trưởng 

2 Phạm Văn Tương Trưởng thôn Đại Lộc 1 0902070044 Tổ phó 

3 Phạm Văn Hoằng Trưởng thôn Đại Lộc 0335914893 Tổ phó 

4 Phạm Duy Hiển Trưởng ban CTMT thôn 0347830145 Thành viên 

5 Phạm Văn Tương Tổ trưởng ANCS    Thành viên 

6 Đồng Văn Dân Tổ trưởng ANCS    Thành viên 

7 Hoàng Anh Quân BTCĐ 0399248322 Thành viên 

8 Bùi Trọng Dương BTCĐ 0568565555 Thành viên 

  12. Tổ số 12 Thôn Đại Lộc 2 

1 Phạm Văn Đích Bí thư Chi bộ, trưởng thôn 0984954806 Tổ trưởng 
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2 Trần Văn Tuyên Trưởng ban CTMT thôn 0358727398 Tổ phó 

3 Nguyễn Hà Anh BTCĐ   Thành viên 

4 Trần Văn Thạch Tổ trưởng ANCS    Thành viên 

  13. Tổ số 13 Thôn Đại Lộc 3, 4 

1 Trần Văn Khánh Bí thư Chi bộ 0934234707 Tổ trưởng 

2 Trần Văn Tâm Trưởng thôn 0373330572 Tổ phó 

3 Mai Văn Lúy Trưởng thôn 0969213474 Tổ phó 

4 Hoàng Văn Tâm Trưởng ban CTMT thôn 0365414229 Thành viên 

5 Hoàng Văn Phi  Trưởng ban CTMT thôn 0833087799 Thành viên 

6 Dương Văn Mạnh Tổ trưởng ANCS    Thành viên 

7 Nguyễn Văn Thắng Tổ trưởng ANCS    Thành viên 

8 Hoàng Thị Ngân BTCĐ    Thành viên 

  14. Tổ số 14 Thôn Đông Tác 

1 Đặng Văn Thuỷ Bí thư Chi bộ 0338472988 Tổ trưởng 

2 Vũ Chí Thanh Trưởng thôn 0984217296 Tổ phó 

3 Nguyễn Văn Chuận Trưởng thôn 0327100303 Tổ phó 

4 Phạm Văn Hải Trưởng ban CTMT thôn 0912758765 Thành viên 

5 Vũ Thị Hằng Trưởng ban CTMT thôn 0969352769 Thành viên 

6 Vũ Văn Sóng Tổ trưởng ANCS    Thành viên 

7 Đồng Văn Khánh Tổ trưởng ANCS    Thành viên 

8 Ngô Thị Hải Yến BTCĐ  0373651856 Thành viên 

  15. Tổ số 15 Thôn Quần mục 1 

1 Phạm Gia Mạnh Bí thư Chi bộ 0934296655 Tổ trưởng 

2 Nguyễn Thị Tuyến Trưởng thôn 0398740840 Tổ phó 

3 Nguyễn Hữu Trường Trưởng thôn 0385811838 Tổ phó 

4 Nguyễn Đình Dinh Trưởng ban CTMT thôn 0384197209 Thành viên 

5 Ngô Quang Ạp Trưởng ban CTMT thôn 0378675631 Thành viên 

6 Nguyễn Lê Anh Giáp BTCĐ, Tổ trưởng tổ ANCS 0945663678 Thành viên 

7 Phạm Lương Hùng BTCĐ, Tổ trưởng tổ ANCS   Thành viên 

  16. Tổ số 16 Thôn Quần mục 3 

1 Nguyễn Minh Việt Bí thư Chi bộ, TT tổ ANCS 0868382381 Tổ trưởng 

2 Mai Văn Tài Trưởng thôn 0345068583 Tổ phó 

3 Nguyễn Văn Tân Trưởng thôn 0763377565 Tổ phó 

4 Ngô Thị Thanh Lới Trưởng ban CTMT thôn 0363787280 Thành viên 

5 Ngô Thị Luyền Trưởng ban CTMT thôn 0394979145 Thành viên 

6 Ngô Văn Tuấn Tổ trưởng ANCS    Thành viên 

7 Hoàng Thị Tuyết BTCĐ    Thành viên 

  17. Tổ số 17 Thôn Việt Tiến 

1 Hoàng Thị Thoan Bí thư Chi bộ 0389140539 Tổ trưởng 
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2 Trần Văn Tài Trưởng thôn 0971982286 Tổ phó 

3 Phạm Thị Thu Hồng Trưởng thôn 0787375439 Tổ phó 

4 Nguyễn Thế Quảng Trưởng ban CTMT thôn 0975276802 Thành viên 

5 Phạm Hồ Chí Trưởng ban CTMT thôn 0936146085 Thành viên 

6 Hoàng Văn Tóa Tổ trưởng ANCS    Thành viên 

7 Đồng Văn Hùng Tổ trưởng ANCS    Thành viên 

8 Vũ Thanh Thủy BTCĐ    Thành viên 

  18. Tổ số 18 Thôn 1 

1 Nguyễn Thị Thảo Bí thư Chi bộ 0352706289 Tổ trưởng 

2 Phạm Văn Các Trưởng thôn 0969303671 Tổ phó 

3 Phạm Văn Tuyền Trưởng ban CTMT thôn 0866999362 Thành viên 

4 Bùi Đình Thái BTCĐ  0865224298 Thành viên 

5 Phạm Văn Trung Tổ trưởng ANCS    Thành viên 

  19. Tổ số 19 Thôn 2 

1 Phạm Văn Bé Bí thư Chi bộ 0914502988 Tổ trưởng 

2 Đồng Xuân Thiếu Trưởng thôn 0345171892 Tổ phó 

3 Phạm Xuân Khoát Trưởng ban CTMT thôn 0795335416 Thành viên 

4 Bùi Đình Quang BTCĐ  0838868111 Thành viên 

5 Bùi Trọng Lây Tổ trưởng ANCS    Thành viên 

  20. Tổ số 20 Thôn 3 

1 Phạm Văn Chẩy Bí thư Chi bộ 0707429055 Tổ trưởng 

2 Bùi Phượng Trưởng thôn 0793216209 Tổ phó 

3 Bùi Trọng Sô Trưởng ban CTMT thôn 0364443888 Thành viên 

4 Phạm Văn Phúc BTCĐ  0906093048 Thành viên 

5 Bùi Văn Khang Tổ trưởng ANCS    Thành viên 

  21. Tổ số 21 Thôn 4 

1 Đồng Xuân Đèn Bí thư Chi bộ 0987140942 Tổ trưởng 

2 Bùi Văn Bẩy Trưởng thôn 0859001112 Tổ phó 

3 Phạm Ngọc Hoàng Trưởng ban CTMT thôn 0348400838 Thành viên 

4 Trần Thị Xuân Hương BTCĐ  0931528006 Thành viên 

5 Đồng Duy Tiến Tổ trưởng ANCS    Thành viên 

  22. Tổ số 22 Thôn 5 

1 Đồng Văn Doanh Bí thư Chi bộ 0964082586 Tổ trưởng 

2 Đỗ Tác Huần Trưởng thôn 0362946259 Tổ phó 

3 Đồng Văn Ẻ Trưởng ban CTMT thôn 0389865421 Thành viên 

4 Nguyễn Thị Yến BTCĐ  0356556455 Thành viên 

5 Đỗ Tác Sáng Tổ trưởng ANCS    Thành viên 

  23. Tổ số 23 Thôn 6 

1 Trần Thị Hùy Bí thư Chi bộ, TBCTMT 0355388629 Tổ trưởng 
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2 Trần Hùng Trưởng thôn 0948343066 Tổ phó 

3 Đồng Thị Liễu BTCĐ  0705860905 Thành viên 

4 Bùi Hữu Linh Tổ trưởng ANCS    Thành viên 

  24. Tổ số 24 Thôn 7 

1 Nguyễn Văn Hiếu Bí thư Chi bộ, TBCTMT 0772253533 Tổ trưởng 

2 Nguyễn Văn Anh Trưởng thôn 0379448269 Tổ phó 

3 Đồng Thị Hòa BTCĐ  0397389919 Thành viên 

4 Ngô Quang Xòn Tổ trưởng ANCS    Thành viên 

  25. Tổ số 25 Thôn 8 

1 Nguyễn Văn Hải Bí thư Chi bộ, 0393310172 Tổ trưởng 

2 Trần Văn Ẩm Trưởng thôn 0783131519 Tổ phó 

3 Nguyễn Văn Sảnh Trưởng ban CTMT thôn 0913058602 Thành viên 

4 Nguyễn Văn Tuấn BTCĐ  0328367890 Thành viên 

5 Nguyễn Văn Hiệu Tổ trưởng ANCS    Thành viên 

  26. Tổ số 26 Thôn 9 

1 Ngô Minh Tiến Bí thư Chi bộ, TBCTMT 0915163113 Tổ trưởng 

2 Ngô Quang Dũng Trưởng thôn 0971736916 Tổ phó 

3 Phạm Ngọc BTCĐ    Thành viên 

4 Ngô Quang Linh Tổ trưởng ANCS    Thành viên 

  27. Tổ số 27 Thôn Lão Phong 1 

1 Đặng Kim Trọng Bí thư Chi bộ, 0936400113 Tổ trưởng 

2 Đặng Kim Trọng Trưởng thôn 0936400119 Tổ phó 

3 Nguyễn Thị Thanh Trưởng ban CTMT thôn 0363892077 Thành viên 

4 Đặng Nam Trường BTCĐ  0374523901 Thành viên 

5 Đặng Bá Cương Tổ trưởng ANCS    Thành viên 

  28. Tổ số 28 Thôn Lão Phong 2 

1 Đồng Xuân Vũ Bí thư Chi bộ, 0941891610 Tổ trưởng 

2 Đồng Xuân Bùi Trưởng thôn 0394399123 Tổ phó 

3 Ngô Thị Len Trưởng ban CTMT thôn 0355816583 Thành viên 

4 Yến Trầm BTCĐ    Thành viên 

5 Đào Hồng Sỹ Tổ trưởng ANCS    Thành viên 

  29. Tổ số 29 Thôn Kính Trực 

1 Đoàn Đắc Hùng Bí thư Chi bộ, 0904446525 Tổ trưởng 

2 Đoàn Quang Hiệu Trưởng thôn 0396453004 Tổ phó 

3 Ngô Thị Uyên Trưởng ban CTMT thôn 0788341667 Thành viên 

4 Nguyễn Thị Anh Vân BTCĐ  0365155138 Thành viên 

5 Đoàn Quang Duy Tổ trưởng ANCS    Thành viên 

  30. Tổ số 30 Thôn Lão Phú 

1 Nguyễn Văn Thế  Bí thư Chi bộ, 0936934286 Tổ trưởng 
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2 Đỗ Đức Lâm Trưởng thôn 0343612544 Tổ phó 

3 Đồng Xuân Biên Trưởng ban CTMT thôn 0383624240 Thành viên 

4 Nguyễn Xuân An BTCĐ  0384133984 Thành viên 

5 Nguyễn Văn Vụ Tổ trưởng ANCS    Thành viên 

  31. Tổ số 31 Thôn Thái Lai 

1 Bùi Đình Uy Bí thư Chi bộ, 0979728475 Tổ trưởng 

2 Nguyễn Văn Tuyên Trưởng thôn 0378511915 Tổ phó 

3 Vũ Văn Nhiệm Trưởng ban CTMT thôn 0815809285 Thành viên 

4 Vũ Văn Duân BTCĐ  0366293268 Thành viên 

5 Vũ Văn Ưng Tổ trưởng ANCS    Thành viên 
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